
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

Bản án số: 06/2018/DS-PT 

Ngày: 09/01/2018 

V/v tranh chấp hợp đồng dân sự 

mua bán tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   ng     ồng    c 

Các Thẩm phán:                            Ông B i   n  h  ng 

                                                       Ông  r  ng  h  c  ự 

- Thư    phi n t  :  Bà B i  h   im  u  n   h       a án nhân dân 

t nh  ồng  háp                         

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông  gu ễn  ấn 

Tài   iểm sát vi n tham gia phi n t a   

 gà  09 tháng 01 n m 2018 tại trụ sở   a án nhân dân t nh  ồng  háp 

xét xử phúc thẩm công  hai vụ án thụ l  số 153/2017/TLPT-DS ngày 03 tháng 

10 n m 2017 về tranh chấp hợp đồng dân sự mua bán tài sản   

Do bản án dân sự s  thẩm số 17/2017/DS - ST ngày 01 tháng 8 n m 2017 

của   a án nhân dân hu ện T b   háng cáo; 

 heo Qu  t đ nh đ a vụ án ra xét xử phúc thẩm số 338/2017/Q  – PT 

ngày 10 tháng 11 n m 2017  qu  t đ nh ho n phi n t a số 292/2017/Q -   

ngà  27 tháng 12 n m 2017  giữa các đ  ng sự: 

1.  gu  n đ n: Anh  õ   n H  sinh n m 1981;   a ch :  hóm A  th  

trấn M  hu ện M  t nh  ồng  háp   

 g ời đại diện theo ủ  qu ền của anh H: Anh  ũ A  sinh  n m 1970;   a 

ch : ph ờng A  thành phố C, t nh  ồng  háp   

2. B  đ n:  

- Ch   ặng  h  T  sinh n m 1981;  

- Anh Lê Trung H1  sinh n m 1978;  

C ng đ a ch : Ấp A, xã P  hu ện T  t nh  ồng  háp   
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 g ời bảo vệ qu ền và lợi ích hợp pháp của anh H1:  uật s   rần  à 

Xuân P  Công t   uật TNHH MTV T, thuộc  oàn  uật s  t nh  ồng  háp   

3.  g ời  háng cáo: Anh Lê Trung H1 là b  đ n trong vụ án.  

 Có mặt anh A, anh H1   uật s  P; ch  T v ng mặt   

NỘI D NG V  ÁN  

-  gu  n đ n anh  õ   n H trình bà :   m 2016  anh có bán cá lóc nuôi 

cho ch   ặng  h  T v i số tiền 4 698 649 000 đồng  đ  trả 3 276 329 000 đồng, 

c n nợ lại 1 422 320 000 đồng  Có xác nhận nợ ngà  11/12/2016. Trong quá trình 

giải qu  t vụ án, ngày 22/02/2017 ch  T đ  trả 430 000 000 đồng  ngà  20/7/2017 

đ  chu ển  hoản trả th m 5 000.000 đồng.  Nay anh H   u cầu   a án giải qu  t 

buộc vợ chồng ch   ặng  h  T và anh Lê Trung H1 c ng trả 987 000 000 đồng  

 hông   u cầu tính l i.  

- B  đ n ch   ặng  h  T thống nhất v i lời trình bà  của anh H về việc 

mua bán cá và ch  c n nợ 987.000.000 đồng   u  nhi n  việc mua bán cá là giữa 

cá nhân của ch  v i anh H   hông li n quan đ n anh H1  vì giữa ch  và anh H1 

đ  l  thân trên 02 n m na   

- B  đ n anh Lê Trung H1 trình bày: Anh và ch  T đ  l  thân trên 02 

n m. Mua bán cá là việc giữa ch  T v i anh H nên anh  hông đồng   trả số tiền 

trên. 

-  ại bản án dân sự số 17/2017/D -   ngà  01 tháng 8 n m 2017 của 

  a án nhân dân hu ện T tu  n xử: 

Chấp nhận   u cầu  hởi  iện của ngu  n đ n  

Anh Lê Trung H1 và ch   ặng  h  T có trách nhiệm li n đ i trả cho anh 

 õ   n H 987.000.000 đồng tiền nợ từ hợp đồng mua bán cá lóc  

Về án phí dân sự s  thẩm: 

+ Anh Lê Trung H1 và ch   ặng  h  T c ng li n đ i nộp 41 610 000 

đồng tiền án phí dân sự s  thẩm  

+ Anh  õ   n H  hông phải ch u án phí   oàn trả lại cho anh H số tiền 

tạm ứng án phí đ  nộp là 27 335 000 đồng theo bi n lai thu số: B /2013 09091  

ngà  20/02/2017 của Chi cục  hi hành án dân sự hu ện T  t nh  ồng  háp  

Ngoài ra  bản án dân sự s  thẩm c n tu  n xử ngh a vụ chậm thi hành 

án  h  ng d n thi hành bản án và thời hạn  háng cáo   háng ngh   

-  au  hi xét xử s  thẩm ngà  22/8/2017, anh Lê Trung H1  háng cáo 

toàn bộ bản án dân sự s  thẩm số 17/2017/D -   ngà  01/8/2017 của   a án 

nhân dân hu ện T. Anh H1  háng cáo  hông đồng   li n đ i c ng ch  T trả cho 

anh H số tiền 987.000.000 đồng.  

-  ại phi n t a cấp phúc thẩm: 
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Anh  rần  à  uân P là ng ời bảo vệ qu ền và lợi ích pháp của anh H1 

trình bày: Anh H1 và ch  T l  thân từ n m 2015 là có thật n n anh H1  hông bi t 

việc giao d ch của ch  T, anh H1  hông có tham gia giao d ch   iệc va  tiền 

 gân hàng xuất phát từ n m 2012 – 2013  sau nà  ch  T tự thực hiện việc đáo nợ 

 gân hàng mà   a án cấp s  thẩm nhận đ nh để buộc li n đ i là  hông đúng   ừ 

đó    u cầu  ội đồng xét xử chấp nhận   u cầu  háng cáo của anh H1   hông 

buộc anh H1 có trách nhiệm li n đ i c ng ch  T trả cho anh H số tiền 

987 000 000 đồng  

Anh  ũ A là ng ời đại diện theo ủ  qu ền của anh H trình bày:  iệc 

anh H1  ch  T có    hợp đồng va  tiền  gân hàng là có thật  Anh H1 cho r ng 

l  thân v i ch  T n m 2015 nh ng n m 2016 ch  T đáo hạn  gân hàng anh H1 

 hông phản đối   ặt  hác  tại phi n t a phúc thẩm anh H1 ch  trả lời  hông 

bi t nh m chối b  ngh a vụ của mình n n   u cầu  ội đồng xét xử giữ nguyên 

bản án dân sự s  thẩm của   a án nhân dân hu ện T.  

 ại diện  iện  iểm sát nhân dân t nh  ồng  háp phát biểu:  

+  ề tố tụng:  ừ  hi thụ l  vụ án và quá trình giải qu  t vụ án  hẩm phán 

thụ l  giải qu  t vụ án đúng các qu  đ nh pháp luật  Quá trình giải qu  t vụ án và 

tại phi n t a  ội đồng xét xử phúc thẩm đ  ti n hành đúng trình tự thủ tục tố tụng 

theo qu  đ nh pháp luật  Các đ  ng sự chấp hành tốt nội qu  phi n t a   

+  ề nội dung: Ch  T và anh H thừa nhận việc mua bán cá lóc và nợ số 

tiền 987 000 000 đồng là có thật  tu  nhi n   a án cấp s  thẩm lại buộc anh H1 

có ngh a vụ li n đ i c ng ch  T trả số tiền c n nợ cho anh H là  hông có c n cứ  

Do đó  đề ngh   ội đồng xét xử chấp nhận   u cầu  háng cáo của anh H1  sửa 

bản án dân sự s  thẩm ch  buộc ch  T có trách nhiệm trả cho anh H số tiền 

987.000.000 đồng c n nợ    

 au  hi nghi n cứu các tài liệu và chứng cứ có trong hồ s   đ ợc thẩm tra 

tại phi n t a  c n cứ vào   t quả tranh luận tại phi n t a  lời trình bà  của  uật 

s  và lời phát biểu của đại diện  iện  iểm sát: 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Anh Lê Trung H1 kháng cáo  hông đồng   li n đ i c ng ch  T trả cho anh 

H số tiền 987.000.000 đồng  là có c n cứ chấp nhận  Bởi l    

[1] Việc giao d ch dân sự mua bán cá, ch  T c n nợ anh H số tiền 

987 000 000 đồng là có thật, do anh H và ch  T đều thừa nhận  

[2] C n cứ hồ s  vụ án cho thấ  tất cả các giao d ch mua bán  trả tiền 

đều do ch  T thực hiện thể hiện qua các giấ  xác nhận nợ đều do ch  T    và tại 

bi n bản lấ  lời  hai của anh H cũng thừa nhận ch  giao d ch v i ch  T  là đúng 

v i lời  hai của anh H1 về việc  hông bi t anh H là ai    

[3] Việc mua bán cá  hông d ng để làm  inh t  chung của ch  T, anh H1 

cũng nh   hông sử dụng trong sinh hoạt chung   à ph  hợp v i việc anh H1 và 
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ch  T đều thừa nhận đ  l  thân từ n m 2015  C n việc mua bán cá vào n m 2016 

là sau một  hoảng thời gian vợ chồng anh H1  ch  T ly thân.  ặt  hác, ch  T 

cũng thừa nhận đâ  là  hoản nợ ri ng của ch    hông li n quan đ n anh H1.  

[4]  ối v i nhận đ nh của   a án cấp s  thẩm cho r ng anh H1 bi t việc 

mua bán cá do c ng ch  T th  chấp tài sản là qu ền sử dụng đất để va  tiền ngân 

hàng d ng vào mục đích  inh doanh   u  nhi n  hợp đồng va  tiền đ ợc thực 

hiện từ ngà  01/4/2013  đ n n m 2015 đ  ly thân. Anh H1 cho r ng do tài sản 

chung của hộ n n anh có    t n va  tiền nh ng việc quản l   sử dụng tiền va  

đều do ch  T tự va   tự đáo hạn  gân hàng  điều đó c n ph  hợp v i việc anh  ũ 

 uấn Anh là ng ời đại diện theo ủ  qu ền của ngu  n đ n thừa nhận n m 2016 

ch  T đáo nợ  gân hàng  hông có anh H1    t n vào hồ s   Nh  vậ , tiền va  sử 

dụng mục đích chung từ n m 2013 đ n tr  c  hi l  thân mà việc mua bán cá 

diễn ra n m 2016.   n  hông thể c n cứ vào hợp đồng th  chấp qu ền sử dụng 

đất để xác đ nh ngh a vụ li n đ i của anh H1. 

[5] Tại   a án cấp phúc thẩm anh H có cung cấp 02 tờ xác nhận về việc 

anh H1 có c ng ch  T đ n mua cá của anh  gu ễn   n  húc  anh  han   n  ũ 

để chứng minh cho việc buộc anh H1 có trách nhiệm li n đ i là ch a có đủ c  sở  

Do việc mua bán v i anh  húc  anh  ũ  hông li n quan đ n việc mua bán cá 

giữa anh H và ch  T. 

[6]  ừ những phân tích tr n   ội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận   u 

cầu  háng cáo của anh Lê Trung H1, sửa bản án dân sự s  thẩm của   a án nhân 

dân hu ện T  Chấp nhận một phần   u cầu  hởi  iện của anh  õ   n H buộc ch  

 ặng  h  T trả cho anh  õ   n H số tiền 987 000 000 đồng tiền mua bán cá c n 

nợ   

[7]  ại diện viện  iểm sát đề ngh  chấp nhận   u cầu  háng cáo của anh 

H1  sửa bản án dân sự s  thẩm là có c n cứ nên chấp nhận  

[8] Do sửa bản án dân sự s  thẩm n n anh H1 không phải ch u tiền án 

phí dân sự phúc thẩm theo qu  đ nh tại  hoản 2  iều 148 Bộ luật tố tụng dân sự   

Vì các lẽ trên; 

    T Đ NH  

C n cứ  hoản 2  iều 308 và  hoản 2  iều 148 Bộ luật  ố tụng Dân sự; 

 gh  qu  t 326/2016/ B  Q 14 ngà  30/12/2016 của    ban  h ờng vụ 

Quốc  ội qu  đ nh về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản l  và sử dụng án phí 

và lệ phí   a án   

T   n X   

1. Chấp nhận   u cầu  háng cáo của anh Lê Trung H1.  

2.  ửa bản án dân sự s  thẩm số 17/2017/D -   ngà  01/8/2017 của 

  a án nhân dân hu ện T  t nh  ồng  háp   
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3. Chấp nhận một phần   u cầu  hởi  iện của anh  õ   n H về việc yêu 

cầu ch   ặng  h  T trả số tiền 987 000 000 đồng.  

Buộc ch   ặng  h  T trả cho anh  õ   n H số tiền 987 000 000 đồng 

 chín tr m  tám m  i bả  triệu đồng  mua bán cá c n nợ  

 ể từ ngà  có đ n   u cầu thi hành án mà b n phải thi hành án ch a thi 

hành xong thì hàng tháng c n phải ch u tiền l i b ng 50  mức l i suất theo qu  

đ nh tại  hoản 1  iều 468 Bộ luật Dân sự n m 2015 t  ng ứng v i thời gian 

ch a thi hành án đ n  hi thi hành án xong  

4.  hông chấp nhận   u cầu của anh  õ   n H về   u cầu anh    

Trung H1 có trách nhiệm li n đ i c ng ch   ặng  h  T trả số tiền 987.000.000 

đồng  

5.  ề án phí dân sự s  thẩm:  

Ch   ặng  h  T phải ch u 41 610 000 đồng tiền án phí dân sự s  thẩm  

Anh  õ   n H phải ch u 300 000 đồng tiền án phí dân sự s  thẩm, nh ng  

anh H đ ợc  hấu trừ vào 27 335 000 đồng tiền tạm ứng án phí đ  nộp theo bi n lai 

số 09091 ngà  20/02/2017 của Chi cục  hi hành dân sự hu ện T  t nh  ồng  háp  

Anh  õ   n H đ ợc nhận lại 27 035 000 đồng   

6.  ề án phí dân sự phúc thẩm: Anh Lê Trung H1 không phải ch u tiền 

án phí dân sự phúc thẩm. Anh H1 đ ợc nhận lại 300 000 đồng tiền tạm ứng án 

phí kháng cáo đ  nộp theo bi n lai số 09200 ngày 22/8/2017 của Chi cục  hi 

hành án Dân sự hu ện T  t nh  ồng  háp   

7.  rong tr ờng hợp bản án  qu  t đ nh đ ợc thi hành theo qu  đ nh tại 

 iều 2  uật  hi hành án dân sự sửa đ i  b  sung n m 2014 thì ng ời đ ợc thi 

hành án  ng ời phải thi hành án có qu ền th a thuận thi hành án  qu ền   u cầu 

thi hành án  tự ngu ện thi hành án hoặc b  c ỡng ch  thi hành án theo qu  đ nh 

tại các  iều 6  7  7a  7b và 9  uật  hi hành án dân sự sửa đ i  b  sung n m 

2014; thời hiệu thi hành án dân sự đ ợc thực hiện theo qu  đ nh tại  iều 30  uật 

Thi hành án dân sự sửa đ i b  sung n m 2014   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ ngà  tu  n án /  

Nơi nhận: 

-  h ng      và   A; 

-     D   nh; 

- TAND hu ện T; 

- Chi cục   AD  hu ện T; 

-    ng sự;                                                           

-   u:        A   D  x  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã ký 

 

 

L  Hồng Nước 
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